                                                  CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 11 Lớp 3C2
	











TUẦN 1
	




1.Hoạt động học
	
	
	
	
	Ngày 1/11/2024
	Ngày 2/11/2024

	
	
	
	
	
	
	PTNT
Nhận biết tên gọi hình vuông, hình chữ nhật
	PTTM
DVĐ: Cả nhà thương nhau

	
	
	Ngày 4/11/2024
	Ngày
5/11/2024
	Ngày
6/11/2024
	Ngày
7/11/2024
	Ngày 8/11/2024
	Ngày 9/11/2024

	
	
	PTTC
Chạy thay đổi tốc độc theo hiệu lệnh
	PTNT
Khám phá cái ấm
	PTTM
Tô màu cái ấm
	PTNN
DTĐTT: Ấm và chảo

	PTNT
Ôn nhận biết tên gọi hình vuông, hình chữ nhật
	PTTM
DH: Tôi là cái ấm trà

	
	









2.Hoạt động ngoài trời
	
	
	
	
	Ngày 1/11/2024
	Ngày 2/11/2024

	
	
	
	
	
	
	- Xem video về cách chế biến các món ăn
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 2
	- Quan sát cái bát
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 3

	
	
	Ngày 4/11/2024
	Ngày
5/11/2024
	Ngày 6/11/2024
	Ngày
7/11/2024
	Ngày 8/11/2024
	Ngày 9/11/2024

	
	
	-Quan sát trò chuyện về cái ấm
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 4
	- Quan sát nguyên liệu làm cái ấm
- TCVĐ: Thi đi nhanh
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 5
	- Qs trò chuyện về tác dụng của cái ấm
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 6
	- Xem video cách làm về cái ấm
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 1
	- Quan sát cây xanh
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 2
	- Quan sát cách sử dụng ấm đúng cách
- TCVĐ: Thi  xưm ai nhanh
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 3

	
	










3.Hoạt động chiều
	
	
	
	
	Ngày 1/11/2024
	Ngày 2/11/2024

	
	
	
	
	
	
	Vẽ ngôi nhà
	Hát: Cháu yêu bà

	
	
	Ngày 4/11/2024
	Ngày
5/11/2024
	Ngày 6/11/2024
	Ngày
7/11/2024
	Ngày 8/11/2024
	Ngày 9/11/2024

	
	
	Trò chuyện về đặc điểm của đồ dùng trong gia đình
	Trò chuyện cái chảo
	KCTN: Chiếc ấm sành
	Trò chuyện về những hoạt động của những người trong gia đình.
	ÔBT: Ai ngoan ai xinh
	Liên hoan văn nghệ

	



TUẦN 2
	

1.Hoạt động học
	Ngày
11/11/2024
	Ngày
12/11/2024
	Ngày
13/11/2024
	Ngày
14/11/2024
	Ngày
15/11/2024
	Ngày 16/11/2024

	
	
	PTTC
Tự cài cởi cúc áo
	PTNT
Trò chuyện về công việc của bác sĩ nha khoa
	LVPTNN
KCTN: Bác sĩ chim
	PTTM
Xé dán dụng cụ y tế
	PTNT
Ghép đôi
	PTTM
DH: Tập làm bác sĩ


	
	


2. Hoạt động ngoài trời
	Ngày 11/11/2024
	Ngày 12/11/2024
	Ngày
13/11/2024
	Ngày 14/11/2024
	Ngày 15/11/2024
	Ngày 16/11/2024

	
	
	- Quan sát  đồ dùng bác sĩ
- TCVĐ:
Tìm về đúng nha
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 4
	- Quan sát áo blu trắng
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 5
	- Quan sát bồn hoa
- TCVĐ: Về đúng nhà
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 6
	- Quan sát một số loại thuốc
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 1
	- Quan sát ống nghe
- TCVĐ: Nhà xinh
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 2
	- Trò chuyện về bác sĩ
- TCVĐ:
Kéo co
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 3

	
	

3.Hoạt động chiều
	Ngày 11/11/2024
	Ngày 12/11/2024
	Ngày 13/11/2024
	Ngày 14/11/2024
	Ngày 15/11/2024
	Ngày 16/11/2024

	
	
	Trò chuyện về đồ dùng bác sĩ
	LQBT: Bé yêu nghề nào
	Tô màu đồ dùng bác sĩ
	Xem vi deo về bác sĩ
	Vệ sinh các góc
	Nêu gương văn nghệ

	



TUẦN 3
	

1.Hoạt động học
	Ngày 18/11/2024
	Ngày
19/11/2024
	Ngày 20/11/2024
	Ngày
21/11/2024
	Ngày 22/11/2024
	Ngày 23/11/2024

	
	
	Ôn chạy thay đổi tốc độ
	Trò chuyện về ngày của cô
	KCTN: Bó hoa của cô Chim
	LQBH: Bàn tay cô giáo
	Dán trang phục của cô
	Dán hoa

	
	


2.Hoạt động ngoài trời
	Ngày 18/11/2024
	Ngày     19/11/2024
	Ngày 20/11/2024
	Ngày 
21/11/2024
	Ngày 22/11/2024
	Ngày 23/11/2024

	
	
	- Trò chuyện ngày 20/11
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 4
	- Sở thích của cô
-  TCVĐ: Thi đi nhanh
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 5
	- Quan sát vườn hoa 
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 6
	- Xem video về ngày của cô
- TCVĐ: Bọ dừa
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 1
	- Dán hoa 5 cánh
- TCVD: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 2
	- Quan sát hoa ngũ sắc
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 3

	
	

3.Hoạt động chiều
	Ngày 18/11/2024
	Ngày
19/11/2024
	Ngày 20/11/2024
	Ngày
21/11/2024
	Ngày 22/11/2024
	Ngày 23/11/2024

	
	
	Ôn chạy thay đổi tốc độ
	Trò chuyện về ngày của cô
	KCTN: Bó hoa của cô Chim
	LQBH: Bàn tay cô giáo
	Dán trang phục của cô
	Dán hoa

	
	
	Ngày 25/11/2024
	Ngày
26/11/2024
	Ngày
27/11/2024
	Ngày
28/11/2024
	Ngày 29/11/2024
	Ngày 30/11/2024

	

Tuần 4
	1.Hoạt động học
	PTTC
Bò chui qua cổng
	PTNT
Trò chuyện về công việc của bác thợ xây
	PTTM
Tô màu dụng cụ gia đình

	PTNN
KCTN: Ba chú heo con

	PTNT
Ôn so sánh thêm bớt trong phạm vi 3
	PTTM
DVĐ: Cháu yêu cô chú 

	
	
	Ngày 25/11/2024
	Ngày
26/11/2024
	Ngày 27/11/2024
	Ngày
28/11/2024
	Ngày 29/11/2024
	Ngày 30/11/2024

	








	2.Hoạt động ngoài trời








	- Trò chuyện về bác thợ xây
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 4
	- Quan sát cái bay, bàn xoa
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 5
	- Quan sát viên gạch
- TCVĐ: Thi đi 
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 6
	- Quan sát bồn hoa
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 1
	- Xem video về công việc của bác thợ xây
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 2
	- Quan sát cái xô xách vữa
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do tại khu vực chơi số 3

	
	
	Ngày 25/11/2024
	Ngày
26/11/2024
	Ngày 27/11/2024
	Ngày
28/11/2024
	Ngày 29/11/2024
	Ngày 30/11/2024

	








	3.Hoạt động chiều
	Trò chuyện về chú thợ xây
	LQCC: Ba con heo
	Ôn so sánh thêm bớt trong phạm vi 3
	Ôn tự cài cởi cúc áo
	Tô màu đồ dùng của bác thợ xây
	Hát: Cháu yêu cô chú công nhân



                                                        


